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TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KHÁNH HÒA                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             
 

Bản án số: 97 /2020/HS-PT 

Ngày:  25/9/2020 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

 
Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  Nguyễn Tuấn Long.  

+ Các thẩm phán:  Bà  Lâm Vương Mỹ Linh. 

                               Bà  Bùi Thị Nghĩa. 

+ Thư ký phiên tòa: Ông Phùng Tấn Đạt - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa. 

+ Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Ông Phạm Bai - Kiểm 

sát viên. 

Ngày 25/9/2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa 

công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 92/2020/TLPT-HS ngày 

07/9/2020 đối với bị cáo Huỳnh Đông X do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số 126/2020/HS-ST ngày 09/6/2020 của Tòa án nhân dân 

thành phố N1, tỉnh Khánh Hòa. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

 Huỳnh Đông X - sinh năm 1983 tại Khánh Hòa; Nơi cư trú: Thôn Tây 1, 

D1, D2, Khánh Hòa; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn 

giáo: Không; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 5/12; con ông Huỳnh M 

(Chết) và bà Nguyễn Thị L (1953); chồng Lê Ngọc Anh T (1981), có 04 con, 

lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo 

tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các T liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Lê Ngọc Anh T và Huỳnh Đông X là vợ chồng, tuy nhiên T có quan hệ 

tình cảm với bà Nguyễn Thị Kim C, X biết được mối quan hệ này. Khoảng 12 

giờ 00 phút ngày 09/01/2019, Lê Ngọc Anh T chở Huỳnh Đông X đến nhà anh 

Nguyễn Văn B tại số 19/1 đường Chu Văn An, phường Xương Huân để lấy tiền 

nợ. Khi đến nơi thì T và X gặp Nguyễn Thị Kim C đang chơi trong nhà anh B. 

Nhìn thấy X thì bà C chủ động chạy tới chửi và đánh X, T thấy vậy nên đã can 

ngăn cả hai. Anh B thấy ồn ào nên đã đuổi cả X và C ra khỏi nhà. X đi ra và nói 

T chở về thì bà C cùng đi ra, anh B và T cũng đi theo. Khi tất cả cùng ra đến 
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đường Chu Văn An trước số nhà 19 thì X nói T lấy xe chở về. Lúc này bà C vẫn 

đi theo X, tiếp tục chửi và dùng tay đánh X nên cả hai xô xát qua lại bằng tay, T 

chạy đến can ngăn cả hai người. Khi X leo lên xe để T chở về thì bà C kéo lại 

không cho đi, bà C nhặt một ghế gỗ và gọi điện thoại cho người quen đến hỗ trợ 

để đánh X. Thấy vậy, X chạy sang bãi phế liệu đối diện nhặt một thanh kim loại 

dài khoảng 15cm, có đầu nhọn, cầm trên tay. Lúc này bà C cầm ghế gỗ xông tới 

đánh X, X né tránh nên không trúng làm chiếc ghế rơi xuống đất. Ngay lập tức, 

X cầm thanh kim loại đã nhặt được đâm vào vùng hông bụng trái của C, rồi leo 

lên xe để T chở về. Bà C được anh B đưa đi cấp cứu còn T chở X về nhà. Trên 

đường về X đã ném thanh kim loại dùng để đâm C tại một bãi rác ở Chợ Đầm 

nên cơ quan công an không thu hồi được vật chứng. Ngày 29/01/2019 bà 

Nguyễn Thị Kim C có đơn yêu cầu khởi tố. 

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 67/TgT ngày 20/3/2019 

của Trung tâm pháp y Khánh Hòa kết luận: Vết thương vùng hông trái sâu thấu 

bụng gây thủng 04 lỗ hồi tràng và thủng 02 lỗ đại tràng. Tỷ lệ tổn thương cơ thể 

do thương tích gây nên hiện tại của bà Nguyễn Thị Kim C là 66%. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 126/2020/HS-ST ngày 09/6/2020 của Tòa án 

nhân dân thành phố N1, tỉnh Khánh Hòa áp dụng điểm b khoản 2 Điều 135; 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 xử phạt bị cáo Huỳnh Đông X 09 tháng tù 

về tội “Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”. 

Ngoài ra bản án còn quyết định về trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng 

cáo theo quy định. 

Ngày 15/6/2020 bị cáo Huỳnh Đông X có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt và xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng 

quá trình điều tra cấp sơ thẩm chưa làm rõ các nội dung sau: Bị hại có dùng ly 

thủy tinh tấn công bị cáo hay không; Bị hại có gửi clip quan hệ bất chính giữa bị 

hại với chồng của bị cáo cho bị cáo xem hay không; Tại thời điểm bị cáo đâm bị 

hại thì bị hại có đang tấn công bị cáo hay không; Điều kiện, hoàn cảnh gia đình 

cutra bị cáo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố N1 điều tra lại theo thủ tục chung. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Huỳnh Đông X còn 

trong hạn luật định nên hợp lệ để xem xét. 

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Huỳnh Đông X đã khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã nêu, lời khai nhận của bị 

cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra 

thu thập. Như vậy, có đủ căn cứ để kết luận: Khoảng 12 giờ 00 phút ngày 

09/01/2019, bà Nguyễn Thị Kim C đang chơi ở nhà anh Nguyễn Văn B tại số 

19/1 đường Chu Văn An, phường Xương Huân thì thấy Huỳnh Đông X đến, bà 
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C chủ động chạy tới chửi và đánh X nên hai bên xô xát nhau, anh B thấy ồn ào 

nên đã đuổi cả X và C ra khỏi nhà. X đi ra đường Chu Văn An và nói chồng là 

Lê Ngọc Anh T lấy xe chở về, bà C đi theo tiếp tục chửi và dùng tay đánh X, khi 

X leo lên xe để T chở về thì bà C kéo lại không cho đi, bà C nhặt một ghế gỗ và 

gọi điện thoại cho người quen đến hỗ trợ để đánh X. Thấy vậy, X chạy sang bãi 

phế liệu đối diện nhặt một thanh kim loại dài khoảng 15cm, có đầu nhọn, cầm 

trên tay. Lúc này bà C cầm ghế gỗ xông tới đánh X, X né tránh nên không trúng 

làm chiếc ghế rơi xuống đất, X cầm thanh kim loại đã nhặt được đâm vào vùng 

hông bụng trái của C rồi lên xe để T chở về. Kết luận giám định pháp y về 

thương tích số 67/TgT ngày 20/3/2019 của Trung tâm pháp y Khánh Hòa kết 

luận: Vết thương vùng hông trái sâu thấu bụng gây thủng 04 lỗ hồi tràng và 

thủng 02 lỗ đại tràng. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại 

của bà Nguyễn Thị Kim C là 66%. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: 

- Bị cáo X dùng thanh kim loại, có đầu nhọn đâm vào vùng hông bụng của 

bị hại Nguyễn Thị Kim C gây thủng 04 lỗ hồi tràng và thủng 02 lỗ đại tràng, tỷ 

lệ thương tích là 66%. Nội dung này đã được Tòa án nhân dân thành phố N1 trả 

hồ sơ để làm rõ dấu hiệu của tội danh “Giết người”, tuy nhiên Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố N1 vẫn giữ nguyên quan điểm. Xét thấy việc bị cáo dùng 

hung khí nguy hiểm, tấn công vào vùng trọng yếu của bị hại đã có dấu hiệu của 

tội “Giết người” nhưng cấp sơ thẩm điều tra, xét xử bị cáo về tội cố ý gây 

thương tích là không đúng. Ngoài ra, xét thấy cần điều tra làm rõ mâu thuẫn 

trước đó giữa bị cáo với bị hại; làm rõ quá trình các bên chửi và đánh nhau vào 

trưa ngày 09/01/2019 để xác định chính xác tội danh của bị cáo Huỳnh Đông X. 

- Tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ thể hiện hành vi của bà Nguyễn Thị 

Kim C mang tính liên tục và với cường độ tăng dần, từ chửi, đánh đến níu kéo 

không cho X về, rồi dùng hung khí là chiếc ghế gỗ đánh bị cáo X. Sau khi anh B 

đuổi bị cáo X và bà C ra ngoài, thì toàn bộ sự việc nêu trên diễn ra trên đường 

Chu Văn An, phường Xương Huân, thành phố N1. Hành vi nói trên của bà 

Nguyễn Thị Kim C có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng” nhưng chưa 

được xem xét xử lý. 

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy cần phải 

hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố N1, 

tỉnh Khánh Hòa để điều tra lại theo thủ tục chung. 

Do bản án sơ thẩm bị hủy nên các vấn đề khác cần giải quyết trong vụ án 

sẽ được giải quyết lại theo quy định chung. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 355, Điều 358 của Bộ luật tố tụng 

hình sự. 

1. Hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 126/2020/HS-ST ngày 

09/6/2020 của Tòa án nhân dân thành phố N1, tỉnh Khánh Hòa. 
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2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố N1, tỉnh 

Khánh Hòa để điều tra lại theo thủ tục chung. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

 

Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa;                              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- TAND TP. N1; 

- VKSND TP. N1;  

- Công an TP. N1; 

- Chi cục THADS TP. N1;        

- Bị cáo;                                                                                     

- Lưu hồ sơ; Án văn; Văn phòng. 

                                                                              Nguyễn Tuấn Long 


